
PHÒNG GD-ĐT PHÚ QUỐC 
 TRƯỜNG TH-THCS  
 NGUYỄN TRUNG TRỰC 
 

LỊCH THI HKI – NĂM HỌC 2021-2022 
 Thứ ba, 

04/01/2022 
Thứ tư, 

05/01/2022 
Thứ năm, 
06/01/2022 

Thứ sáu, 
07/01/2022 

Thứ bảy, 
08/01/2022 

Khối 6 

- Toán 
(7h30-8h30) 

- GDĐP 
(9h15-10h) 

- GDCD 
(7h30-8h15) 

- KHTN 
(9h-10h) 

-Tiếng Anh 
(7h30-8h30) 

Sử và địa lí 
(9h15-10h15) 

- Ngữ Văn 
(7h30-8h30) 

- Tin học 
(9h15-10h) 

- Công nghệ 
(7h30-8h15) 

 

Khối 7 

- Toán 
(7h30-8h30) 

- Địa lí 
(9h15-10h) 

- GDCD 
(7h30-8h15) 

- Vật lí 
(9h-9h45) 

-Tiếng Anh 
(7h30-8h30) 

- Lịch sử 
(9h15-10h) 

- Ngữ Văn 
(7h30-8h30) 

- Sinh học 
(9h15-10h) 

- Công nghệ 
(7h30-8h15) 

- Tin học 
(9h-9h45) 

Khối 8 

- Toán 
(7h30-8h30) 

- Địa lí 
(9h15-10h) 

- GDCD 
(7h30-8h15) 

- Vật lí 
(9h-9h45) 

-Tiếng Anh 
(7h30-8h30) 

- Lịch sử 
(9h15-10h) 

- Ngữ Văn 
(7h30-8h30) 

- Sinh học 
(9h15-10h) 

- Công nghệ 
(7h30-8h15) 

- Hóa học 
(9h-9h45) 

- Tin học 
(10h30-11h15) 

Khối 9 

- Toán 
(7h30-8h30) 

- Địa lí 
(9h15-10h) 

- GDCD 
(7h30-8h15) 

- Vật lí 
(9h-9h45) 

-Tiếng Anh 
(7h30-8h30) 

- Lịch sử 
(9h15-10h) 

- Ngữ Văn 
(7h30-8h30) 

- Sinh học 
(9h15-10h) 

- Công nghệ 
(7h30-8h15) 

- Hóa học 
(9h-9h45) 

 

 


